
 

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Mẫu số 04 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số               /BC-SNNPTNT ngày        /02/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; tên 

gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 
Ngày hết hiệu lực 

1 Nghị quyết 

Số 11/2015/NQ-HĐND ngày 

20/7/2015 của HĐND tỉnh về 

việc thông qua Quy hoạch 

thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến 

năm 2020, định hướng đến 

năm 2030. 

Một số nội dung tại Tờ trình 

số 69/TTr-UBND ngày 

30/6/2015 của UBND tỉnh. 

Được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị quyết số 

24/2022/NQ-HĐND ngày 

30/9/2022 của HĐND 

tỉnh về việc điều chỉnh 

Quy hoạch thủy lợi tỉnh 

Quảng Ngãi đến năm 

2020, định hướng đến 

năm 2030. 

10/10/2022 

2 Nghị quyết 

Số 27/2022/NQ-HĐND ngày 

11/11/2022 của HĐND tỉnh 

Quy định nội dung hỗ trợ, 

mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục 

lựa chọn dự án, kế hoạch 

- Điều 1; 

- Điều 3; 

- Điểm b khoản 1, điểm c 

khoản 3 Điều 4; 

Được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị quyết số 

19/2023/NQ-HĐND ngày 

21/7/2023 của HĐND 

tỉnh sửa đổi, bổ sung một 

31/7/2023 



2 

 

 

 

phương án sản xuất, lựa chọn 

đơn vị đặt hàng trong thực 

hiện các hoạt động hỗ trợ 

phát triển sản xuất thực hiện 

các Chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi. 

- Điều 5. số điều của Nghị quyết số 

27/2022/NQ-HĐND ngày 

11 tháng 11 năm 2022 

của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Quy định nội dung 

hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình 

tự, thủ tục lựa chọn dự án, 

kế hoạch phương án sản 

xuất, lựa chọn đơn vị đặt 

hàng trong thực hiện các 

hoạt động hỗ trợ phát 

triển sản xuất thực hiện 

các Chương trình mục 

tiêu quốc gia trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi. 

3 Quyết định 

Số 16/2019/QĐ-UBND ngày 

14/6/2019 ban hành Quy định 

tiêu chí đặc thù và quy trình 

xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp 

văn bản chấp thuận đóng 

mới, cải hoán, thuê, mua tàu 

cá trên biển; quy định về 

đóng mới, cải hoán, thuê, 

mua tàu cá hoạt động trong 

nội địa trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi. 

Điểm b khoản 2 Điều 3 Quy 

định ban hành kèm theo 

Quyết định số 16/2019/QĐ-

UBND. 

Được sửa đổi tại Quyết 

định số 27/2021/QĐ-

UBND ngày 22/6/2021 

của UBND tỉnh sửa đổi 

điểm b khoản 2 Điều 3 

Quy định Tiêu chí đặc thù 

và quy trình xét duyệt hồ 

sơ đề nghị cấp văn bản 

chấp thuận đóng mới, cải 

hoán, thuê, mua tàu cá 

trên biển; quy định về 

đóng mới, cải hoán, thuê, 

01/7/2021 
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mua tàu cá hoạt động 

trong nội địa trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi ban hành 

kèm theo Quyết định số 

16/2019/QĐ-UBND ngày 

14 tháng 6 năm 2019 của 

UBND tỉnh Quảng Ngãi. 

4 Quyết định 

Số 19/2019/QĐ-UBND ngày 

29/7/2019 ban hành Quy định 

phân cấp quản lý, khai thác 

và bảo vệ công trình thủy lợi 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

Điểm b khoản 1 Điều 6; điểm 

b, c khoản 2 Điều 6 và điểm e 

khoản 1 Điều 11 Quy định 

ban hành kèm theo Quyết 

định số 19/2019/QĐ-UBND. 

Được sửa đổi, bổ sung tại 

Quyết định số 

16/2021/QĐ-UBND ngày 

20/5/2021 của UBND 

tỉnh sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quy định 

phân cấp quản lý, khai 

thác và bảo vệ công trình 

thủy lợi trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi ban hành 

kèm theo Quyết định số 

19/2019/QĐ-UBND ngày 

29/7/2019 của UBND 

tỉnh. 

01/6/2021 

Tổng số: 04 văn bản (02 Nghị quyết và 02 Quyết định) 

_______________ 
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